
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Đào Vũ Quỳnh Trân 31191027005 KTTC 3C 560 online 6.5 6.5 không thay đổi 

2 Đoàn Lê Quyên 31191021571 SP phái sinh 561 online 7.5 7.5 không thay đổi 

3 Nguyễn thị Lan Tường 31181024426 SP phái sinh 562 online 2.5 2.5 không thay đổi 

4 Lê Thị Mộng Ny 31191027395 SP phái sinh 562 online 6 6 không thay đổi 

5 Sim Thị Ái Nhi 31191024598 SP phái sinh 563 online 7 7 không thay đổi 

6 Trần Thị Thanh Huyền 31191027023 SP phái sinh 563 online 5 5 không thay đổi 

7 Nguyễn Hoàng Huy 31191021941 SP phái sinh 563 online 8 8 không thay đổi 

8 Nguyễn Thị Thu Sương 31191026179 SP phái sinh 563 online 8 8 không thay đổi 

9 Trương Ngọc Bội 31191020002 SP phái sinh 563 online 3 3 không thay đổi 

10 Phan Thị Tiểu Lâm vy 31191026119 SP phái sinh 564 online 7 7 không thay đổi 

11 Nguyễn Thế Phong 31191026985 SP phái sinh 565 online 6.5 6.5 không thay đổi 

12 Võ Đắc Hiếu 31191027204 SP phái sinh 566 online 7 7 không thay đổi 
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